
Phụ lục III

1 Vương Tuyết Trinh 4.32 1.5120 1.512 3.54            24.77           

2 Bùi Phương Hảo 4.32 1.512 1.512 3.54            24.77           

3 Chu Thị Bình 4.98 1.743 1.743 4.08            28.55           

4 Hà Thu Hồng 4.65 1.628 1.628 3.81            26.66           

5 Quàng Thị Thụy 4.65 1.628 1.628 3.81            26.66           

6 Chu Thị Phương 4.58 1.603 1.603 3.75            26.26           

Tổng cộng 27.50 9.63 9.63 22.52          157.66         
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